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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 17/CT-UBND Bình Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2018 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng ñài, 
tranh hoành tráng, ñền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên 

ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

Với truyền thống và ñạo lý “uống nước nhớ nguồn”, kế thừa phát huy những giá 
trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, tinh thần ñoàn kết, anh hùng, bất khuất của các thế hệ 
nhân dân Bình Dương qua các giai ñoạn lịch sử của ñất nước. Xuất phát từ mục ñích ý 
nghĩa ñó, những năm qua các cấp, các ngành… ñã quan tâm tạo ñiều kiện thuận lợi 
trong việc ñầu tư xây dựng, quản lý hệ thống Tượng ñài, ðền, Nhà bia, ðài Tưởng 
niệm,… tại các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên trong thời gian gần ñây, các công 
trình tượng ñài, ñền, bia tưởng niệm… ñược xây dựng vào những năm trước ñây bị tác 
ñộng bởi các yếu tố tự nhiên (khí hậu, thời tiết) của môi trường làm ảnh hưởng nhiều 
ñến chất lượng của các công trình: xuống cấp, hư hỏng, có dấu hiệu sụp móng gây mất 
mỹ quan…; bên cạnh ñó công tác tôn tạo, bảo dưỡng cũng như phát huy giá trị của các 
công trình chưa ñược duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; các 
hoạt ñộng diễn ra tại các công trình chưa ñược quan tâm và thường xuyên tổ chức. 
 ðể phát huy những kết quả ñã ñạt ñược, kịp thời khắc phục những hạn chế trong 
công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng ñài, tranh hoành tráng, ñền, 
bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện 
ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
 a) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn 

hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông 
nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái ñộ ứng xử 
văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du 
lịch. 

 b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ và phát huy giá trị các công trình văn hóa trên ñịa bàn tỉnh. Phối hợp với các 
cấp, các ngành trong công tác chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc, ñánh giá, thống kê, ñề xuất 
các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các 
công trình này 
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c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các ñịa phương ñẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục ñích, ý 
nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác tôn tạo bảo dưỡng, chống xuống cấp, bảo vệ cảnh 
quan, môi trường, tránh sự xâm phạm, lấn chiếm ñến công trình văn hóa. ðồng thời tổ 
chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các giải thể thao… gắn với ý 
nghĩa các di tích nhằm thu hút người dân ñến tham quan và tìm hiểu về giá trị nhân 
văn của các công trình này. 

d) Vận ñộng các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy ñộng sức mạnh của 
các ñoàn thể xã hội thực hiện tốt công tác tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp và phát huy 
giá trị các công trình tượng ñài, ñền, bia tưởng niệm trên ñịa bàn tỉnh.  

e) Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm ñịnh nội dung hồ sơ thiết kế - 
kỹ thuật, dự toán, phương án tu bổ, phục hồi các loại hình tượng ñài, tranh hoành 
tráng, ñền, bia tưởng niệm, biểu tượng văn hóa trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh. 

f) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp 
phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của các công trình tượng ñài, ñền, bia 
tưởng niệm trên ñịa bàn tỉnh. 

 g) ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý cho 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng hiện ñang quản lý các công trình này 
ñể họ ñề cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác giá trị các di sản văn hóa ở ñịa phương một 
cách bền vững. 

2. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, 

thành phố ñịnh kỳ tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp các ðài liệt sỹ, Nghĩa trang 
liệt sỹ hiện có và thực hiện tốt công tác ñền ơn ñáp nghĩa ghi nhớ công ơn các anh 
hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

3. Sở Tài chính: 
a) ðề xuất ñầu tư kinh phí, phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành 

phố ñảm bảo công tác bảo quản, tôn tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình 
tượng ñài, ñền, bia tưởng niệm…nhằm kéo dài tuổi thọ, tạo cảnh quan xanh, sạch, ñẹp 
ñể tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa của ñịa phương. 

b) Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong việc sử dụng kinh phí ñầu 
tư từ nguồn ngân sách nhà nước ñối với các công trình văn hóa theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật.  

4. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể: 
Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giá trị lịch sử - văn hóa ñể nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích trong cộng ñồng 
gắn với việc tổ chức các hoạt ñộng như: “ðền ơn ñáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”, “Tìm về ñịa chỉ ñỏ”… ðồng thời chủ ñộng xây dựng kế hoạch và phối hợp Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ñể thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng ý nghĩa này ñảm 
bảo thiết thực và hiệu quả.  
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5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
a) Thường xuyên kiểm tra, khảo sát hiện trạng của các công trình ñể có kế 

hoạch gia cố, tôn tạo cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt công tác 
quản lý ñất ñai, tránh trường hợp xâm lấn, chiếm ñất của các công trình tượng ñài, 
ñền, bia tưởng niệm…ñã ñược xây dựng. 

b) Nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện lịch sử, chính trị của ñất nước cần thực 
hiện tốt việc tiếp ñón và hướng dẫn thân nhân, ñồng ñội các liệt sĩ và nhân dân ñến 
thăm viếng tại tượng ñài, ñền, bia lưu niệm, ghi danh, ghi công liệt sĩ, bia chiến tích… 
làm tốt công tác tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng nhớ 
các anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước ñã ngã xuống vì ñộc lập, tự do cho dân 
tộc. 

c) Tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 
trong phạm vi ñịa phương nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền ñến cán bộ, ñảng 
viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử 
truyền thống dân tộc. 

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, ñảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 
thiên tai, cháy, nổ; bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các công trình văn hóa. ðồng thời 
bố trí ngân sách hợp lý cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị các loại công trình văn 
hóa tại ñịa phương. 

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan hữu quan ñôn 
ñốc, kiểm tra, tổng hợp, ñịnh kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 
tỉnh ñể chỉ ñạo. 

Yêu cầu Giám ñốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 
này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: ðặng Minh Hưng 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 57/2018/QH14 chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2019, ñiều chỉnh Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2018. 

08-06-2018 767+768 
09-7-2018 

 

  Nghị quyết số 58/2018/QH14 phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 
năm 2016. 

12-06-2018 767+768 
09-7-2018 

 

  Nghị quyết số 59/2018/QH14 về 
Chương trình giám sát của Quốc hội 
năm 2019. 

12-06-2018 769+770 
10-7-2018 

 

  Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp 
tục hoàn thiện và ñẩy mạnh việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về quản lý, 
sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh 
nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước. 

15-06-2018 769+770 
10-7-2018 
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Tên cơ 
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ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Nghị quyết số 61/2018/QH14 thành lập 
ðoàn giám sát “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, 
sử dụng ñất ñai tại ñô thị từ khi Luật 
ðất ñai năm 2013 có hiệu lực ñến hết 
năm 2018”. 

15-06-2018 769+770 
10-7-2018 

 

  Nghị quyết số 62/2018/QH14 thành lập 
ðoàn giám sát “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng cháy, chữa 
cháy giai ñoạn 2014 - 2018”. 

15-06-2018 769+770 
10-7-2018 

 

  Nghị quyết số 63/2018/QH14 về hoạt 
ñộng chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khóa XIV. 

15-06-2018 771+772 
11-7-2018 

 

2 CHỦ 
TỊCH 

NƯỚC - 
QUỐC 

HỘI 

Luật số 22/2018/QH14 luật Quốc 
phòng. 

08-06-2018 773+774 
12-7-2018 
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ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Luật số 23/2018/QH14 luật Cạnh tranh. 

 

12-06-2018 773+774 
12-7-2018 

 

  Luật số 24/2018/QH14 luật An ninh 
mạng. 

12-06-2018 775+776 
14-7-2018 

 

  Luật số 25/2018/QH14 luật Tố cáo. 
12-06-2018 775+776 

14-7-2018 
 

  Luật số 26/2018/QH14 luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Thể dục, thể 
thao. 

14-06-2018 777+778 
15-7-2018 

 

  Luật số 27/2018/QH14 luật ðo ñạc và 
bản ñồ. 

14-06-2018 777+778 
15-7-2018 

 

  Luật số 28/2018/QH14 luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của 11 luật có liên 
quan ñến quy hoạch. 

15-06-2018 777+778 
15-7-2018 
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công báo 
Ghi chú 

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 89/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

kiểm dịch y tế biên giới. 

25-06-2018 765+766 

07-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 90/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 

Cảnh vệ. 

25-06-2018 763+764 

05-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 91/2018/Nð-CP về cấp và 

quản lý bảo lãnh chính phủ. 

26-06-2018 767+768 

09-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 92/2018/Nð-CP về quản 

lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ. 

26-06-2018 763+764 

05-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 93/2018/Nð-CP quy ñịnh 

về quản lý nợ của chính quyền ñịa 

phương. 

30-06-2018 781+782 

16-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 94/2018/Nð-CP về 

nghiệp vụ quản lý nợ công. 

30-06-2018 801+802 

25-7-2018 
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  Nghị ñịnh số 95/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về phát hành, ñăng ký, lưu ký, niêm yết 
và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ 
trên thị trường chứng khoán. 

30-06-2018 783+784 
17-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 96/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy 
lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi. 

30-06-2018 783+784 
17-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 97/2018/Nð-CP về cho 
vay lại vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước 
ngoài của Chính phủ. 

30-06-2018 789+790 
19-7-2018 

 

  Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp. 

05-07-2018 801+802 
25-8-2018 

 

  Nghị ñịnh số 99/2018/Nð-CP quy ñịnh 
mức trợ cấp, phụ cấp ưu ñãi ñối với 
người có công với cách mạng. 

12-07-2018 811+812 
28-7-2018 
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  Nghị quyết số 85/NQ-CP xây dựng 
Nghị ñịnh của Chính phủ về chính sách 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người hưởng lương trong lực lượng vũ 
trang công tác ở vùng có ñiều kiện kinh 
tế - xã hội ñặc biệt khó khăn. 

27-06-2018 765+766 
07-7-2018 

 

  Nghị quyết số 90/NQ-CP phiên họp 
Chính phủ với các ñịa phương và phiên 
họp thường kỳ tháng 6 năm 2018. 

10-07-2018 791+792 
20-7-2018 

 

4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-TTg ban 
hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

 

06-07-2018 803 ñến 810 
27-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-TTg về việc 
gửi, nhận văn bản ñiện tử giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà 
nước. 

12-07-2018 811+812 
28-7-2018 

 

                             9 / 24



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

6
+

2
7
/N

g
ày

 2
7
-9

-2
0
1
8

4
7

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Quyết ñịnh số 29/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Thi ñua -
Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ 
Nội vụ. 

16-07-2018 813+814 
30-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 775/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng 
núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó 
khăn giai ñoạn 2016 - 2020. 

27-06-2018 765+766 
07-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ñiều chỉnh, 
bổ sung một số nội dung của Chiến 
lược quốc gia về bình ñẳng giới giai 
ñoạn 2011 - 2020. 

02-07-2018 775+776 
14-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 807/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình mục tiêu Xử lý triệt ñể 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng thuộc ñối tượng công ích 
giai ñoạn 2016 - 2020. 

03-07-2018 777+778 
15-7-2018 
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Quyết ñịnh số 810/Qð-TTg về việc 

giao ñảm nhiệm chức danh Trưởng Ban 

Chỉ ñạo liên ngành về tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững giai 

ñoạn 2015 - 2020. 

05-07-2018 777+778 

15-7-2018 

 

  
Chỉ thị số 03/CT-TTg tăng cường công 

tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong 

tình hình mới. 

19-01-2018 813+814 

30-7-2018 

 

  
Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường 

cải cách hoạt ñộng kiểm tra chuyên 

ngành và cắt giảm, ñơn giản hóa ñiều 

kiện kinh doanh. 

13-07-2018 801+802 

25-7-2018 
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BỘ 
CÔNG 
AN - 
VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 

CAO - 
TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-
BCA-VKSNDTC-TANDTC quy ñịnh 
về việc phối hợp thông báo, gửi, cung 
cấp thông tin, tài liệu liên quan ñến 
người phạm tội. 

25-06-2018 777+778 
15-7-2018 

 

5 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý 
ngoại thương và Nghị ñịnh số 
69/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Luật Quản lý ngoại 
thương. 

15-06-2018 769+770 
10-7-2018 
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  Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy ñịnh 
về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng ñể 
sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

15-06-2018 791+792 
20-7-2018 

 

  Thông tư số 14/2018/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh về việc tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

28-06-2018 793+794 
21-7-2018 

 

  Thông tư số 16/2018/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết thi hành công tác thi ñua, khen 
thưởng trong ngành Công Thương. 

04-07-2018 793+794 
21-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 2265/Qð-BCT quy ñịnh 
về khung giá bán buôn ñiện của Tập 
ñoàn ðiện lực Việt Nam cho các Tổng 
công ty ðiện lực năm 2018. 

28-06-2018 777+778 
15-7-2018 
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  6 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 13/2018/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung ðiều 14 của Quy chế tổ 
chức và hoạt ñộng trường mầm non tư 
thục ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2015/TT-BGDðT ngày 30 tháng 6 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo. 

30-05-2018 779+780 
16-7-2018 

 

7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ban 
hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về ñường sắt. 

15-05-2018 Từ 785 ñến 
788 

18-7-2018 

 

  Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về quản lý, vận hành khai thác và 
bảo trì công trình ñường bộ. 

07-06-2018 757+758 
01-7-2018 

 

  Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy phạm phân cấp và ñóng phương 
tiện thủy nội ñịa - Sửa ñổi lần 2:2018 
QCVN 72:2013/BGTVT. 

21-06-2018 773+774 
12-7-2018 

 

                            14 / 24



 

5
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

6
+

2
7
/N

g
ày

 2
7
-9

-2
0
1
8

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

8 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Quyết ñịnh số 913/Qð-BKHðT về việc 
ñính chính Thông tư số 02/2018/TT-
BKHðT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Quyết ñịnh số 
38/2016/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành một số chính sách bảo vệ, 
phát triển rừng và ñầu tư hỗ trợ kết cấu 
hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích ñối với 
các công ty nông, lâm nghiệp. 

22-06-2018 765+766 
07-7-2018 

 

9 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN quy 
ñịnh tổ chức quản lý ðề án "Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo 
quốc gia ñến năm 2025". 

12-04-2018 Từ 757 ñến 
760 

01-7-2018 

 

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban 
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
khoa học và công nghệ và phân công 
thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê 
quốc gia về khoa học và công nghệ. 

15-05-2018 789+790 
19-7-2018 
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Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN về 
việc quy ñịnh các cuộc ñiều tra thống 
kê khoa học và công nghệ ngoài 
Chương trình ñiều tra thống kê quốc 
gia. 

15-05-2018 795+796 
23-7-2018 

 

Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
dầu nhờn ñộng cơ ñốt trong”. 

15-05-2018 763+764 
05-7-2018 

 

  Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung khoản 7 ðiều 6 Thông tư 
số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 
8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh về ño 
lường, chất lượng trong kinh doanh 
xăng dầu. 

15-06-2018 801+802 
25-7-2018 

 

10 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 03/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành giáo 
dục nghề nghiệp. 

15-06-2018 761+762 
03-7-2018 
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  Thông tư số 04/2018/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi một số ñiều của Thông tư số 
37/2016/TT-BLðTBXH ngày 25 tháng 
10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao 
ñộng, tiền lương, thù lao và tiền thưởng 
trong Công ty Quản lý tài sản của các 
tổ chức tín dụng Việt Nam. 

22-06-2018 793+794 
21-7-2018 

 

11 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 07/2018/TT-BNV quy 
ñịnh việc bổ nhiệm và xếp lương chức 
danh nghề nghiệp giáo viên dự bị ñại 
học. 

15-06-2018 765+766 
07-7-2018 

 

  Thông tư số 08/2018/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện ñiều chỉnh mức trợ cấp 
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018 ñối với cán bộ xã ñã nghỉ việc 
theo Quyết ñịnh số 130-CP ngày 20 
tháng 6 năm 1975 của Hội ñồng Chính 
phủ và Quyết ñịnh số 111-HðBT ngày 
13 tháng 10 năm 1981 của Hội ñồng Bộ 
trưởng. 

28-06-2018 781+782 
16-7-2018 
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12 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 85/2018/TT-BQP quy ñịnh 
về quản lý hoạt ñộng vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. 

23-06-2018 779+780 
16-7-2018 

 

  
Thông tư số 88/2018/TT-BQP hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng ñang hưởng lương hoặc 
phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà 
nước trong các cơ quan, ñơn vị thuộc 
Bộ Quốc phòng. 

28-06-2018 771+772 
11-7-2018 

 

13 BỘ TÀI 
CHÍNH Thông tư số 49/2018/TT-BTC hướng 

dẫn cơ chế quản lý tài chính ñối với 
Cục ðăng kiểm Việt Nam. 

21-05-2018 795+796 
23-7-2018 

 

  
Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 
Bộ Tài chính Quy ñịnh về quản lý, 
thanh toán vốn ñầu tư sử dụng nguồn 

24-05-2018 775+776 
14-7-2018 
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vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 
108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của 
Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

  Thông tư số 55/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 07 Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh 
thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi 
trường. 

25-06-2018 783+784 
17-7-2018 

 

  Thông tư số 56/2018/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm ñịnh. 

25-06-2018 783+784 
17-7-2018 

 

  Quyết ñịnh số 901/Qð-BTC về việc 
ñính chính Thông tư số 01/2018/TT-
BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính quy ñịnh việc quản lý và 
sử dụng kinh phí bảo ñảm trật tự an 
toàn giao thông. 

13-06-2018 783+784 
17-7-2018 
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14 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 02/2018/TT-BTNMT quy 

ñịnh ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 

số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 

12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

29-06-2018 781+782 
16-7-2108 

 

  Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường. 

29-12-2017 781+782 
16-7-2018 

 

15 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT 

hướng dẫn công tác thi ñua, khen 

thưởng trong ngành Thông tin và 

Truyền thông. 

29-06-2018 811+812 
28-7-2018 

 

16 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng 

dẫn công tác thi ñua, khen thưởng trong 

ngành Tư pháp. 

07-06-2018 813+814 
30-7-2018 
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  Thông tư số 08/2018/TT-BTP hướng 
dẫn một số vấn ñề về ñăng ký, cung cấp 
thông tin về biện pháp bảo ñảm, hợp 
ñồng và trao ñổi thông tin về ñăng ký 
biện pháp bảo ñảm tại các Trung tâm 
ðăng ký giao dịch, tài sản của Cục 
ðăng ký quốc gia giao dịch bảo ñảm 
thuộc Bộ Tư pháp. 

20-06-2018 779+780 
16-7-2018 

 

17 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 
tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 
dẫn Nghị ñịnh số 32/2012/Nð-CP ngày 
12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về 
quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa 
phẩm không nhằm mục ñích kinh 
doanh. 

29-06-2018 795+796 
23-7-2018 
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18 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh việc tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài mua trái phiếu doanh 

nghiệp. 

18-06-2018 761+762 
03-7-2018 

 

19 VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 

chi tiết Chương trình an ninh hàng 

không và kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không Việt Nam. 

02-07-2018 Từ 795 ñến 
800 

23-7-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-

BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng trường 

mầm non tư thục. 

18-06-2018 781+782 
16-7-2018 
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Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-

BNNPTNT hợp nhất Quyết ñịnh ban 

hành quy ñịnh về quản lý, phát hành và 

cấp biển xe ñược phép ñi trên ñê; xe 

kiểm tra ñê; xe hộ ñê, xe làm nhiệm vụ 

khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão. 

19-06-2018 761+762 
03-7-2018 

 

  
Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT 

hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 

Luật Thương mại về hoạt ñộng mua 

bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng 

hóa. 

04-07-2018 793+794 
21-7-2018 

 

  
Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất. 

25-06-2018 763+764 
05-7-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê 

mặt nước. 

25-06-2018 771+772 
11-7-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh mức thu, 

chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. 

10-07-2018 811+812 
28-7-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh mức thu, 

chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và 

giống cây lâm nghiệp. 

10-07-2018 811+812 
28-7-2018 
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